
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Tin học cơ sở 4 CN Huỳnh Văn Thanh 08KTC1N 03/02/2015 Ca 3 Curie 6 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

2 Tin học cơ sở 4 CN Huỳnh Văn Thanh 08KTC2N 03/02/2015 Ca 4 Curie 6 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

3 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ 07QT2C+07TCC 04/02/2015 Ca 1 Curie 6 Q12 Q12

Chia theo danh sách nhóm 

giảng viên đã phân trên 

lớp

4 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ 07QT2C+07TCC 04/02/2015 Ca 2 Curie 6 Q12 Q12

Chia theo danh sách nhóm 

giảng viên đã phân trên 

lớp

5
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08QTC_NHÓM 1 04/02/2015 Ca 3 Curie 5 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

6
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08QTC_NHÓM 1 04/02/2015 Ca 4 Curie 5 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

7
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08QTC_NHÓM 2 04/02/2015 Ca 1 Curie 5 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

8
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08QTC_NHÓM 2 04/02/2015 Ca 2 Curie 5 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

9
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08QTC_NHÓM 3 05/02/2015 Ca 3 Curie 5 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi
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10
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08QTC_NHÓM 3 05/02/2015 Ca 4 Curie 5 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

11 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ
07QT2C+07TCC

+ Học lại
06/02/2015 Ca 1 Curie 6 Q12 Q12

Chia theo danh sách nhóm 

giảng viên đã phân trên 

lớp

12 Kinh tế lượng 3 CN Dương Anh Vũ
07QT2C+07TCC

+ Học lại
06/02/2015 Ca 2 Curie 6 Q12 Q12

Chia theo danh sách nhóm 

giảng viên đã phân trên 

lớp

13 Quản trị học nâng cao 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 06QT1C 06/02/2015 Ca 3
Hội trường 

B
PN Q12

14 Quản trị học nâng cao 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 06QT2C 06/02/2015 Ca 4
Hội trường 

B
PN Q12

15 Tin học cơ sở 4 CN Huỳnh Văn Thanh 08MM2C 07/02/2015 Ca 3 Curie 5 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

16
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08THC+07ĐHC 02/03/2015 Ca 3 Curie 6 Q12 Q12

17
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08MM2C 02/03/2015 Ca 4 Curie 5 Q12 Q12

18
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08ĐD1C 02/03/2015 Ca 1 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

19
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08ĐD1C 02/03/2015 Ca 1 Curie 1 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

20
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08ĐD3C 02/03/2015 Ca 2 Curie 1 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

21
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08ĐD3C 02/03/2015 Ca 2 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

22
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08VPC (Nhóm 1) 03/03/2015 Ca 3 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

23
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08VPC (Nhóm 2) 03/03/2015 Ca 4 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

24
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08ĐTC 03/03/2015 Ca 1 Curie 6 Q12 Q12

25
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh

08KTC+08TCC 

(Nhóm 1)
04/03/2015 Ca 3 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi



26
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08KTC (Nhóm 2) 04/03/2015 Ca 4 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

27 Tin học cơ sở 4 ThS Trương Bá Vĩnh 08TH2C1N 06/03/2015 Ca 3 Curie 5 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

28 Tin học cơ sở 4 ThS Trương Bá Vĩnh 08THC2N 06/03/2015 Ca 4 Curie 5 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

29
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08ĐD2C 07/03/2015 Ca 3 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

30
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08ĐD2C 07/03/2015 Ca 3 Curie 5 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

31
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08TA2C 07/03/2015 Ca 1 Curie 6 Q12 Q12

32
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08TA3C 07/03/2015 Ca 2 Curie 6 Q12 Q12

33
Phương pháp học tập và 

nghiên cứu
2

ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
08TA4C 07/03/2015 Ca 4 Curie 6 Q12 Q12

34 Tin học cơ sở 4 CN Bùi Quốc Việt 08ĐH1C 09/03/2015 Ca 3 34 PN PN
Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

35 Tin học cơ sở 4 CN Bùi Quốc Việt
08QT1C (Nhóm 

1)
09/03/2015 Ca 1 34 PN PN

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

36 Tin học cơ sở 4 CN Bùi Quốc Việt
08QT1C (Nhóm 

2)
09/03/2015 Ca 2 34 PN PN

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

37 Tin học cơ sở 4 CN Nguyễn Sỹ Long 08ĐD2C1N 09/03/2015 Ca 3 Curie 6 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

38 Tin học cơ sở 4 CN Nguyễn Sỹ Long 08ĐD2C2N 09/03/2015 Ca 4 Curie 6 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

39 Tin học cơ sở 4 CN Huỳnh Văn Thanh 08TAC1N 09/03/2015 Ca 1 Curie 6 Q12 Q12

LỚP 08TA2C+08TA3C. 

Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

40 Tin học cơ sở 4 CN Nguyễn Sỹ Long 08TAC2N 09/03/2015 Ca 2 Curie 6 Q12 Q12

LỚP 08TA2C+08TA3C. 

Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học



41 Tin học cơ sở 4 CN Nguyễn Sỹ Long 08TA4C 09/03/2015 Ca 3 Curie 5 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

42 Tin học cơ sở 4 CN Trần Văn Nghĩa 08ĐD1C1N 10/03/2015 Ca 1 Curie 5 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

43 Tin học cơ sở 4 CN Huỳnh Văn Thanh 08ĐD1C2N 10/03/2015 Ca 2 Curie 5 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

44 Tin học cơ sở 4 CN Nguyễn Sỹ Long 08VP1C1N 10/03/2015 Ca 1 Curie 6 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

45 Tin học cơ sở 4 CN Võ Văn Hiếu 08VP2C1N 10/03/2015 Ca 2 Curie 6 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

46 Tin học cơ sở 4 ThS Trương Bá Vĩnh 08VP2C2N 10/03/2015 Ca 3 Curie 6 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

47 Tin học cơ sở 4 CN Huỳnh Văn Thanh
08QTC_NHÓM 2 

(Ca 1)
11/03/2015 Ca 1 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

48 Tin học cơ sở 4 CN Trần Văn Nghĩa
08QTC_NHÓM 2 

(Ca 2)+08TCC
11/03/2015 Ca 2 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

49 Tin học cơ sở 4 CN Võ Văn Hiếu 08ĐD1C3N 11/03/2015 Ca 1 Curie 5 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

50 Tin học cơ sở 4 ThS Trương Bá Vĩnh
08QTC_NHÓM 1 

(Ca 3)
11/03/2015 Ca 3 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

51 Tin học cơ sở 4 CN Trần Văn Nghĩa
08QTC_NHÓM 1 

(Ca 4)
11/03/2015 Ca 4 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

52 Tin học cơ sở 4 CN Võ Văn Hiếu 08ĐTC1N 12/03/2015 Ca 1 Curie 5 Q12 Q12
Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học



53 Tin học cơ sở 4 CN Võ Văn Hiếu
08ĐTC2N + 

08XDC
12/03/2015 Ca 2 Curie 5 Q12 Q12

Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học

54 Tin học cơ sở 4 CN Nguyễn Sỹ Long
08QTC_NHÓM 3 

(Ca 3)
14/03/2015 Ca 3 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

55 Tin học cơ sở 4 CN Nguyễn Sỹ Long
08QTC_NHÓM 3 

(Ca 4)
14/03/2015 Ca 4 Curie 6 Q12 Q12

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

56 Tin học cơ sở 4 CN Bùi Quốc Việt

08QT1C (Nhóm 

3) +08TA1C 

(Nhóm 1)

14/03/2015 Ca 1 34 PN PN
Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

57 Tin học cơ sở 4 CN Bùi Quốc Việt
08TA1C (Nhóm 

2) +08MM1C
14/03/2015 Ca 2 34 PN PN

Danh sách sẽ dán trước 

phòng thi

58 Tin học cơ sở 4 CN Võ Văn Hiếu 08TAC3N 14/03/2015 Ca 1 Curie 6 Q12 Q12

LỚP 08TA2C+08TA3C. 

Thi theo danh sách nhóm 

cũ khi đi học












